
 DANH SAÙCH HOÏC VIEÂN 

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LUAÄT TP.HCM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ  NGHÓA VIEÄT NAM

HỌC VIÊN CÁC KHÓA TRÀ NỢ HỌC PHẦN XONG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Hoï  teânSTT Ngaøy sinh G.chuù Nôi sinhMSHV Haïng TNĐTB

1   Bình Thuận0965000422 Trần Thị Ngọc  Dung 4A  TB Khá20-08-81  6.09

2   Tiền Giang0965000435 Lê Thúy Hằng 4A  Trung bình19-09-79  5.64

3   Sài Gòn0965000504 Nguyễn Ngọc Miên  Thuỵ 4A  TB Khá05-03-73  6.40

4   Đà Nẵng0965000516 Trần Thị Như Tuyết 4A  Trung bình06-07-64  5.83

5   Bình Định0935000395 Nguyễn Anh Cường 4C  Trung bình12-04-81  5.73

6   Bình Định0935000396 Nguyễn Văn Diệp 4C  Trung bình20-04-85  5.39

7   Gia Lai0935000399 Trần Văn Dũng 4C  TB Khá21-02-84  6.31

8   TP.HCM0935000403 Nguyễn Văn  Đạt 4C  TB Khá23-02-62  6.36

9   Hà Tây0935000413 Thái Văn Hạnh 4C  Trung bình23-10-71  5.73

10   TP.HCM0935000414 Nguyễn Kim  Hằng 4C  Trung bình22-11-82  5.80

11   TP.HCM0935000418 Hồ Thị Ngọc Hiền 4C  Trung bình25-11-84  5.76

12   Hưng Yên0935000420 Đỗ Quang  Hiệp 4C  Trung bình16-03-71  5.52

13   An Giang0935000421 Lê Thị Bé  Hồng 4C  Trung bình05-11-86  5.74

14   Hải Dương0935000422 Phạm Đức  Huy 4C  Trung bình22-12-76  5.75

15   Hà Tĩnh0935000427 Nguyễn Thị Hương 4C  Trung bình10-10-83  5.76

16   Bình Định0935000435 Trần Quốc Linh 4C  Trung bình01-01-89  5.78

17   Nghệ An0935000442 Nguyễn Thị  Nga 4C  Trung bình07-02-82  5.73

18   TP.HCM0935000455 Ri Thanh Hồng Nhung 4C  Trung bình22-08-88  5.72

19   Sài Gòn0935000461 Trần Hữu Lê Phương 4C  Trung bình14-04-71  5.80

20   TP.HCM0935000468 Nguyễn Văn Tài 4C  Trung bình11-07-66  5.54

21   Hà Nội0935000478 Nguyễn Chí  Thành 4C  Trung bình11-05-74  5.82

22   Đồng Nai0935000480 Nguyễn Đức Thắng 4C  Trung bình04-08-87  5.67

23   Phú Thọ0935000482 Nguyễn Thị  Thêm 4C  TB Khá20-02-86  6.08

24   Hà Tĩnh0935000484 Phan Thị  Thơm 4C  Trung bình07-06-89  5.78

25   TP.HCM0935000493 Bùi Thị Thu  Trang 4C  Trung bình26-09-86  5.60

26   Nghệ An0935000498 Trần Thị  Từ 4C  Trung bình19-06-77  5.94

27   Đồng Nai0935001316 Đinh Vũ  Tuấn 4C  Trung bình03-04-90  5.62

28   TP.HCM0935001398 Nguyễn Tuyết Mai 4C  Trung bình02-11-81  5.64

29   TP. HCM0965000705 Phạm Thị Thu Thủy 5E  Trung bình26-07-58  5.44

30   TP. HCM0935000506 Đinh Võ Trâm Anh 5F  Trung bình05-12-83  5.80

31   Thuận Hải0935000511 Cù Huy Bình 5F  Trung bình17-02-87  5.52

32   Hà Nội0935000521 Nguyễn Hải  Châu 5F  TB Khá26-12-78  6.13

33   Quảng Nam0935000531 Nguyễn Hữu  Diện 5F  TB Khá15-09-52  6.39

34   TP. HCM0935000533 Ngô Nhật Duy 5F  Trung bình07-09-88  5.60

35   TP. HCM0935000534 Nguyễn Hữu Duy 5F  Trung bình13-10-86  5.54
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36   TP. HCM0935000543 Nguyễn Văn Đạt 5F  Trung bình25-09-73  5.48

37   Đắk Lắk0935000562 Nguyễn Phụng Hiếu 5F  Trung bình12-10-89  5.75

38   Hải Hưng0935000581 Hoàng Thị  Huyền 5F  Trung bình28-07-87  5.54

39   TP. HCM0935000592 Ngô Thị Thùy Hương 5F  Trung bình04-09-88  5.66

40   TP. HCM0935000613 Nguyễn Thị  Linh 5F  TB Khá04-01-89  6.20

41   Pleiku0935000618 Phạm Gia  Lộc 5F  Trung bình08-10-64  5.90

42   Vĩnh Bình0935000621 Nguyễn Hữu Lợi 5F  Trung bình05-02-78  5.99

43   Thái Bình0935000622 Nguyễn Hữu Lợi 5F  Trung bình14-09-87  5.68

44   Đồng Nai0935000638 Trịnh Thị Kim Nga 5F  Trung bình07-08-87  5.60

45   Sài Gòn0935000646 Thái Kim  Nhân 5F  Trung bình26-12-73  5.90

46   Lập Thạnh0935000669 Lê Thị Mai Phương 5F  Trung bình25-07-69  5.52

47   Đồng Tháp0935000761 Nguyễn Minh  Tuấn 5F  Trung bình20-05-81  5.81

48   TP.HCM0935000828 Lê Thanh Bình 5F  Trung bình17-02-81  5.75

49   TP.HCM0935001184 Trịnh Thanh Tân 5F  Trung bình01-11-82  5.39

50   Sài Gòn0935001235 Huỳnh Thị Kim  Thu 5F  Trung bình01-12-65  5.87

51   TP. HCM0935000563 Nguyễn Trung Hiếu 5G  Trung bình18-09-85  5.94

52   TP. HCM0935000647 Lưu Mộ Nhì 5G  Trung bình06-10-83  5.88

53   TP. HCM0935000661 Nguyễn Hoàng Phong 5G  Trung bình17-03-82  5.58

54   Phú Yên0935000662 Nguyễn Thanh Phong 5G  Trung bình18-04-83  5.50

55   Cửu Long0935000682 Nguyễn Thị Lệ  Quyền 5G  TB Khá13-11-81  6.08

56   TpHCM0935000683 Nguyễn Ngọc Sang 5G  Trung bình24-11-81  5.99

57   Sài Gòn0935000686 Trần Nguyễn Minh Sang 5G  Trung bình06-07-67  5.98

58   Tp.HCM0935000693 Dương Thanh  Tâm 5G  TB Khá08-03-76  6.11

59   TP. HCM0935000695 Nguyễn Quốc  Tâm 5G  TB Khá04-12-81  6.20

60   Cần Giờ0935000698 Dương Văn  Tấn 5G  Trung bình10-11-73  5.48

61   TP. HCM0935000717 Trần Ngọc Thiện 5G  Trung bình01-03-84  5.52

62   TpHCM0935000724 Đinh Nguyễn Thanh  Thúy 5G  TB Khá20-10-87  6.04

63   TP. HCM0935000732 Lê Anh Thư 5G  Trung bình09-09-90  5.50

64   TP. HCM0935000737 Nguyễn Huỳnh Xuân  Thy 5G  Trung bình30-11-89  5.99

65   Sông Bé0935000758 Lê Hữu Tuân 5G  Trung bình01-10-87  5.52

66   TP. HCM0935000767 Lê Minh  Tuyền 5G  Trung bình29-03-89  5.76

67   Tiền Giang0935000771 Trần Thị Anh Tú 5G  Trung bình16-06-90  5.63

68   Kiên Giang0935000773 Nguyễn Thanh  Tùng 5G  Trung bình10-12-87  5.62

69   TP. HCM0935000776 Nguyễn Thị Thu Vân 5G  Trung bình29-10-88  5.59

70   TP. HCM0935000784 Đặng Trần Vũ 5G  Trung bình24-09-82  5.71

71   TP. HCM0935000785 Hồng Huy Vũ 5G  Trung bình11-07-86  5.83

72   TP. HCM0935000786 Huỳnh Thái  Vũ 5G  Trung bình24-01-85  5.80

73   Tiền Giang0935000799 Đoàn Thị Mỹ  Xuân 5G  Trung bình29-05-84  5.83

74   TP.Hcm0935001173 Nguyễn Minh  Tâm 5G  TB Khá18-10-88  6.05
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75   TP.HCM0935000283 Huỳnh Long Ngọc Bích CATB  Trung bình26-01-79  5.75

76   TP.HCM0935000289 Nguyễn Trung Dũng CATB  Trung bình23-07-85  5.56

77   TP.HCM0935000299 Huỳnh Minh  Hà CATB  Trung bình21-09-77  5.76

78   Nghĩa Bình0935000322 Đoàn Thị Liên CATB  Trung bình02-04-78  5.68

79   Lào Cai0935000328 Đinh Thị  Nga CATB  Trung bình07-12-65  5.76

80   TP.HCM0935000330 Lê Thị Bích Ngân CATB  Trung bình01-05-75  5.79

81   Tây Ninh0935000336 Phạm Thị Tuyết Nhung CATB  Trung bình08-02-75  5.93

82   Hóc Môn0935000339 Trần Văn Nút CATB  Trung bình20-10-65  5.75

83   Cai Lậy0935000343 Huỳnh Minh  Phú CATB  Trung bình19-69-   5.76

84   Nghĩa Bình0935000357 Nguyễn Thanh  Tâm CATB  Trung bình12-02-66  5.85

85   TP.HCM0935000359 Võ Thành Thái CATB  Trung bình07-06-79  5.83

86   TP.HCM0935000360 Hồ Tấn Thành CATB  Trung bình15-05-83  5.71

87   Khánh Hòa0935000364 Hồ Quang Thạch CATB  Trung bình10-12-73  5.56

88   TP.HCM0935000376 Đặng Anh Tuấn CATB  Trung bình08-07-84  5.66

89   TP.HCM0935000379 Nguyễn Thị Ánh Tuyết CATB  Trung bình27-08-78  5.61

90   Quảng Ngãi0935000381 Nguyễn Thị Hồng Vân CATB  Trung bình24-06-79  5.47

91   TP.HCM0935001008 Huỳnh  Kiên CATB  Trung bình12-07-75  5.44

92   Hòa Bình0935001036 Phan Thành Long CATB  Trung bình28-09-80  5.59

93   TP.HCM0935001160 Hồ Ngọc Sơn CATB  Trung bình13-12-85  5.63

94   Cà Mau0935000144 Ngô Minh  Vương CTK7  Trung bình20-10-75  5.80

95   Quảng Nam0835001428 Đỗ Ngọc Dũng DLK2  Trung bình01-01-71  5.75

96   Đồng Nai0835001610 Hoàng Quang  Huy ĐNK3  Trung bình09-06-81  5.73

97   TP.Hcm075158 Tô Ngọc Thanh Trúc K10  Trung bình14-04-1985  5.58

98   Thanh Hóa0835000404 Trần Quốc Hưng K11B  Trung bình06-02-64  5.84

99   TP.HCM0835001057 Huỳnh Hồng  Hạnh K11C  TB Khá09-05-84  6.46

100   TP.HCM0835000792 Lê Thị Ngọc  Thu K11D  TB Khá24-06-86  6.13

101   Sài Gòn0935000845 Võ Tấn Bảo  Châu K12A  TB Khá23-01-73  6.09

102   Đồng Nai0935000866 Cao Thụy Thùy Dung K12A  TB Khá19-11-86  6.05

103   TP.HCM0935000868 Võ Thị Ngọc Dung K12A  TB Khá11-07-80  6.04

104   TP.HCM0935000940 Phạm Ngọc Hân K12A  Trung bình22-07-82  5.48

105   Bình Chánh0935000954 Phạm Trung  Hiếu K12A  TB Khá06-01-84  6.56

106   Thanh Hóa0935000959 Đoàn Thị  Hoa K12A  TB Khá02-11-85  6.04

107   TP.HCM0935000960 Nguyễn Thị Hồng  Hoa K12A  TB Khá21-03-87  6.13

108   TP.HCM0935000963 Mai Thanh Hoàng K12A  Trung bình20-04-86  5.57

109   Nam Định0935001051 Nguyễn Thị Mến K12A  Trung bình06-02-90  5.73

110   TP.HCM0935001138 Nguyễn Chung Phước K12A  Trung bình26-02-84  5.50

111   TP.HCM0935001150 Nguyễn Phú Quới K12A  Trung bình01-10-85  5.54

112   Tiền Giang0935000836 Nguyễn Văn Cang K12B  Trung bình15-03-84  5.76

113   TP.Hcm0935001024 Trần Thị Kim Liên K12B  Trung bình17-09-82  5.76
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114   TP.HCM0935001035 Nguyễn Hoàng Long K12B  Trung bình19-11-88  5.55

115   TP.Hcm0935001068 Hoàng Vân  Nam K12B  TB Khá04-05-84  6.41

116   TP.HCM0935001098 Trần Bảo Nhân K12B  Trung bình01-07-90  5.36

117   Nghệ An0935001102 Lê Thị Nhung K12B  Trung bình27-10-84  5.82

118   TP.HCM0935001187 Huỳnh Văn Thanh K12B  Trung bình06-03-80  5.47

119   TP.Hcm0935001196 Trần Thị Thanh K12B  Trung bình27-11-83  5.87

120   TP.HCM0935004948 Mai Vinh Quang K12B  TB Khá20-03-85  6.07

121   TP.Hcm0935000804 Mai Như Anh K12C  Trung bình22-06-86  5.75

122   Hải Hưng0935000901 Vũ Xuân Đáo K12C  Trung bình22-12-68  5.55

123   TP.Hcm0935001000 Lương Xuân Khoa K12C  Trung bình07-05-86  5.71

124   Sông Bé0935001211 Nguyễn Thị Thanh Thảo K12C  Trung bình03-01-86  5.92

125   Bình Thuận0935001217 Hoàng Chiếm Thạnh K12C  Trung bình20-01-82  5.62

126   TP.HCM0935001231 Nguyễn Hoàng Thông K12C  Trung bình14-10-86  5.90

127   Nghệ Tĩnh0935001270 Nguyễn Đức Tôn K12C  Trung bình28-04-84  5.68

128   TP.Hcm0935001271 Bùi Thúy Đoan Trang K12C  Trung bình08-04-77  5.69

129   Tiền Giang0935001284 Nguyễn Quyền Trâm K12C  Trung bình04-11-89  5.59

130   TP.HCM0935001287 Nguyễn Thị Thanh Trâm K12C  Trung bình06-08-83  5.92

131   Trà Vinh0935001324 Nguyễn Văn  Tuấn K12C  TB Khá19-85-   6.05

132   TP.HCM0935001348 Phan Thanh Tùng K12C  Trung bình11-11-83  5.72

133   TP.HCM0935001358 Nguyễn Ngọc Thùy  Vi K12C  TB Khá12-11-83  6.10

134   Đồng Nơ0935001363 Phan Văn Việt K12C  Trung bình24-11-85  5.57

135   TP.HCM0935001372 Nguyễn Xuân Vũ K12C  Trung bình10-01-83  5.46

136   Thanh Oai0935001381 Tạ Thị Xuân K12C  Trung bình04-10-75  5.50

137   TP.HCM0935001384 Lê Thị Yến K12C  TB Khá04-03-86  6.04
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